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LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2017 – 2018
17 TRUNG CẤP
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Anh Văn  		Lớp:  17T4-NNA1, NNA2
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                                              Số đơn vị học trình:  4 
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	16/1/2018 -20/1/2018
	4
	Unit 1:  Getting to know you

	2
	23/1 -27/1
	4
	Unit 2:  Going places

	3
	30/1 - 03/2
	4
	Unit 3:  What’s the number?

	4
	27/2 - 03/3
	4
	Test 1 (1p) + Unit 4:  Body language (3p)

	5
	06/3- 10/3
	4
	Unit 4:  Body language (Cont)(1p) + Unit 5: Appearances (3p)

	6
	13/3– 17/3
	4
	Unit 5: Appearances (Cont) (1p) + Unit 6: Shopping (3p)

	7
	20/3– 24/3
	4
	Unit 6: Shopping (Cont) (1p) + Test 2 (1p) + Unit 7: International food (2p)

	8
	27/3 – 31/3
	4
	Unit 7: International food (2p) + Unit 8: Vacation (2p)

	9
	03/4 – 07/4
	4
	Unit 8: Vacation (2p) + Unit 9: TV (2p)

	10
	10/4 – 14/4
	4
	Unit 9:  TV (2p) + Test 3 (1p) + Unit 10: Getting there (1p)

	11
	17/4– 21/4
	4
	Unit 10: Getting there (3p) + Unit 11: World market (1p)

	12
	24/4 – 28/4
	4
	Unit 11: World market (Cont) (3p) + Unit 12: Making a difference (1p) 

	13
	01/5 – 05/5
	4
	Unit 12: Making a difference (3p) + Unit 13: Stress and health (1p)

	14
	08/5 – 12/5
	4
	Unit 13: Stress and health (3p) + Unit 14: Personalities (1p)

	15
	15/5 – 19/5
	4
	[bookmark: _GoBack]Unit 14: Personalities (3p) + Final Review (1p)


                                                                                                                                                                                          Ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2018
	 TRÖÔÛNG KHOA	                                          GV PHỤ TRÁCH TỔ	                                  GIAÙO VIEÂN	



                    Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                                                                Nguyễn Thị Bảo Trân   
                                                          


